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Mã SV Họ và tênSTT
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1 Nguyễn Trang  3.37  3.64  32017601996  3.13 BTAnh  100

2 Nguyễn Thái  3.00  3.18  32017600739  2.86 BTBình  103

3 Đỗ Đình  2.79  2.35  32017601756  2.44 BTCường  96

4 Trần Trọng  3.26  3.25  32017601170  2.76 BTĐại Học kỳ 3 101

5 Ngô Xuân  0.85  2.65  22017601875  2.17 BTĐạt Học kỳ 2 Học kỳ 5 70

6 Nguyễn Hữu  2.88  3.38  32017600473  3.08 BTĐạt  103

7 Nguyễn Trọng  1.91  2.86  32017600441  2.53 BTDoanh  87

8 Lê Ngọc  1.18  1.73  22017600513  2.02 BTĐồng Học kỳ 3 60

9 Nguyễn Mạnh  2.37  3.20  32017600716  2.57 BTDũng  103

10 Vũ Ngô Minh  1.97  2.84  32017600187  2.67 BTHậu Học kỳ 3 84

11 Nguyễn Công  2.20  1.89  32017601921  2.21 BTHiếu Học kỳ 3 84

12 Vũ Hà  3.03  2.81  32017600841  2.57 BTHưng Học kỳ 2 91

13 Phạm Quang  3.06  2.90  32017600557  2.98 BTHuy  97

14 Nguyễn Chung  2.69  3.09  32017600312  2.64 BTKiên Học kỳ 3 97

15 Ngô Đình  1.25  1.89  22017600590  2.22 BTLâm Học kỳ 4 74

16 Hà Thi Kim  3.23  3.08  32017600861  3.04 BTLanh  106

17 Nguyễn Đắc  3.18  2.54  32017601995  2.36 BTLộc  92

18 Khương Tiến  2.54  3.18  32017601824  2.72 BTMạnh  87

19 Bùi Hữu Hoàng  1.31  2.72  22017601988  1.96 YếuNam Học kỳ 2 Học kỳ 4 72

20 Vũ Văn  2.53  2.91  32017601701  2.53 BTNam Học kỳ 3 100

21 Nguyễn Công  2.69  2.50  32017600782  2.63 BTNgọc  101

22 Nguyễn Gia  2.44  2.48  32017600965  2.56 BTNguyên  94

23 Lê Thi  3.34  3.08  32017601992  2.91 BTNhinh  106

24 Đậu Đình  3.15  3.14  32017600801  3.29 BTQuân  106

25 Nguyễn Văn  3.68  3.74  32017600323  3.21 BTQuỳnh  98

26 Hoàng Nam  1.94  1.93  32017600733  2.20 BTSơn  97

27 Nguyễn Văn  1.12  1.50  22017600074  1.99 YếuTam Học kỳ 3 64

28 Vương Tuấn  2.06  3.16  32017600183  2.82 BTThành  96

29 Đỗ Thi  3.03  3.05  32017601387  2.85 BTThoa  106

30 Nguyễn Thi  2.50  3.17  32017601562  2.67 BTThơm  101

31 Lê Huy  1.82  2.38  32017600723  2.45 BTTrường  88

32 Trần Quang  3.76  3.54  32017601089  3.37 BTTrường  103

33 Nguyễn Văn  1.26  2.18  22017600391  2.01 BTTú Học kỳ 2 Học kỳ 4 69

34 Lê Đình  1.21  2.84  32017600829  2.58 BTTuấn  83

35 Tạ Anh  2.32  2.75  32017600162  2.66 BTTuấn  101
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36 Phạm Ngọc  2.39  2.66  32017601290  2.52 BTViệt  98

Người lập danh sáchNgười duyệt

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2020Số SV xếp hạng yếu:

Số SV xếp hạng bình thường:

 2

 34
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